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1 FI-1 Lê Văn Đô 2002-02-02 Nam Ngư nghiệp 51130762 Khám sức khỏe

2 FI-2 Mai Hoàng Mạnh Quân 2003-09-16 Nam Ngư nghiệp 50546798 Khám sức khỏe

3 FI-3 Nguyễn An Khánh 2002-06-24 Nam Ngư nghiệp 50546852 Khám sức khỏe

4 FI-4 Trương Văn Lâm 2002-07-06 Nam Ngư nghiệp 50543322 Không khám sức khỏe

5 FI-5 Hồ Hữu Hoàng 2002-11-23 Nam Ngư nghiệp 50542216 Không khám sức khỏe

6 FI-6 Hồ Văn Thương 1993-02-08 Nam Ngư nghiệp 50543500 Không khám sức khỏe

7 FI-7 Nguyễn Xuân Thiết 1995-11-22 Nam Ngư nghiệp 50543238 Không khám sức khỏe

8 FI-8 Hồ Văn Sơn 1993-08-12 Nam Ngư nghiệp 50543157 Không khám sức khỏe

9 FI-9 Trần Đình Vũ 1995-07-16 Nam Ngư nghiệp 50547706 Khám sức khỏe

10 FI-10 Đinh Văn Tịnh 2002-09-23 Nam Ngư nghiệp 50543324 Không khám sức khỏe

11 FI-11 Lê Văn Phúc 1991-03-18 Nam Ngư nghiệp 50547612 Khám sức khỏe

12 FI-12 Phạm Văn Phú 1987-10-15 Nam Ngư nghiệp 50547911 Khám sức khỏe

13 FI-13 Nguyễn Tiến Tình 1992-01-25 Nam Ngư nghiệp 50546980 Khám sức khỏe

14 FI-14 Phạm Việt Hoàng 1997-01-16 Nam Ngư nghiệp 50545100 Không khám sức khỏe

15 FI-15 Nguyễn Văn Tuấn 1991-08-04 Nam Ngư nghiệp 50542017 Khám sức khỏe

16 FI-16 Nguyễn Văn Bắc 2001-09-07 Nam Ngư nghiệp 50546602 Khám sức khỏe

17 FI-17 Nguyễn Thanh Bình 2002-08-01 Nam Ngư nghiệp 50543327 Khám sức khỏe

18 FI-18 Nguyễn Cao Sơn 1986-06-22 Nam Ngư nghiệp 90902021 Khám sức khỏe

19 FI-19 Nguyễn Văn Tỉnh 1991-08-05 Nam Ngư nghiệp 51130493 Khám sức khỏe

20 FI-20 Bạch Trọng Thiện 2004-06-20 Nam Ngư nghiệp 50543314 Không khám sức khỏe
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21 FI-21 Hồ Viết Bằng 2004-12-09 Nam Ngư nghiệp 50542095 Không khám sức khỏe

22 FI-22 Nguyễn Anh Tuấn 2004-11-09 Nam Ngư nghiệp 50543387 Không khám sức khỏe

23 FI-23 Nguyễn Văn Long 2003-05-05 Nam Ngư nghiệp 50544813 Không khám sức khỏe

24 FI-24 Nguyễn Xuân Phương 2003-06-20 Nam Ngư nghiệp 50546920 Không khám sức khỏe

25 FI-25 Phạm Văn Việt 2004-05-05 Nam Ngư nghiệp 50544815 Không khám sức khỏe

26 FI-26 Trần Văn Hải 2002-02-20 Nam Ngư nghiệp 50547638 Không khám sức khỏe

27 FI-27 Trần Phú Hữu 2002-01-23 Nam Ngư nghiệp 50542022 Không khám sức khỏe

28 FI-28 Đinh Ngọc Ngọ 1991-05-04 Nam Ngư nghiệp 50544689 Không khám sức khỏe

29 FI-29 Nguyễn Hà Linh 1988-10-03 Nam Ngư nghiệp 50547687 Khám sức khỏe

30 FI-30 Nguyễn Tuấn Dũng 1989-07-05 Nam Ngư nghiệp 50544608 Khám sức khỏe

31 FI-31 Nguyễn Văn Dũng 1988-10-04 Nam Ngư nghiệp 50542279 Khám sức khỏe

32 FI-32 Lê Bá Thống 2000-07-12 Nam Ngư nghiệp 50543451 Không khám sức khỏe

33 FI-33 Nguyễn Hữu Thiêm 2002-11-08 Nam Ngư nghiệp 50546960 Không khám sức khỏe

34 FI-34 Nguyễn Thanh Tuấn 2002-05-28 Nam Ngư nghiệp 51132117 Không khám sức khỏe

35 FI-35 Trần Công Tiên 2004-10-29 Nam Ngư nghiệp 50548521 Không khám sức khỏe

36 FI-36 Nguyễn Văn Đức 2003-01-19 Nam Ngư nghiệp 51130723 Không khám sức khỏe

37 FI-37 Phạm Quang Linh 2002-01-31 Nam Ngư nghiệp 51130217 Không khám sức khỏe

38 FI-38 Dương Văn Ánh 1993-03-29 Nam Ngư nghiệp 50547608 Khám sức khỏe

39 FI-39 Đặng Quốc Mậu 1998-03-17 Nam Ngư nghiệp 50544750 Không khám sức khỏe

40 FI-40 Viên Đình Thành 1998-07-17 Nam Ngư nghiệp 50541980 Không khám sức khỏe

41 FI-41 Đỗ Sơn Lâm 1985-09-20 Nam Ngư nghiệp 90900763 Không khám sức khỏe

42 FI-42 Nguyễn Văn Long 2002-03-06 Nam Ngư nghiệp 50547010 Khám sức khỏe

43 FI-43 Nguyễn Văn Nguyên 1985-08-23 Nam Ngư nghiệp 90901237 Không khám sức khỏe



44 FI-44 Vũ Hồng Quân 1988-08-23 Nam Ngư nghiệp 50542010 Không khám sức khỏe

45 FI-45 Hồ Văn Tính 1989-09-30 Nam Ngư nghiệp 50543457 Không khám sức khỏe

46 FI-46 Dương Minh Sang 1993-12-24 Nam Ngư nghiệp 50546782 Khám sức khỏe

47 FI-47 Trần Văn Thắng 2002-04-30 Nam Ngư nghiệp 50547615 Khám sức khỏe

48 FI-48 Bạch  Trọng Thắm 1997-08-18 Nam Ngư nghiệp 50543147 Không khám sức khỏe

49 FI-49 Phạm Văn Lưu 1999-10-21 Nam Ngư nghiệp 50544931 Không khám sức khỏe

50 FI-50 Hồ Quang Trung 2002-08-10 Nam Ngư nghiệp 50543507 Khám sức khỏe

51 FI-51 Bùi Văn Phúc 2004-05-03 Nam Ngư nghiệp 51130659 Khám sức khỏe

52 FI-52 Nguyễn Văn Phúc 2003-08-08 Nam Ngư nghiệp 51130979 Khám sức khỏe

53 FI-53 Trần Xuân Lộc 1991-07-24 Nam Ngư nghiệp 50547811 Khám sức khỏe

54 FI-54 Quách Văn Kim 1991-10-15 Nam Ngư nghiệp 50541911 Không khám sức khỏe

55 FI-55 Hồ Trọng Tuấn Anh 2001-04-30 Nam Ngư nghiệp 50543145 Không khám sức khỏe

56 FI-56 Võ Xuân Hiếu 2001-08-11 Nam Ngư nghiệp 50544942 Khám sức khỏe

57 FI-57 Dương Ngọc Minh 1993-10-19 Nam Ngư nghiệp 90902107 Khám sức khỏe

58 FI-58 Phan Thanh Rin 1993-06-27 Nam Ngư nghiệp 50548543 Khám sức khỏe

59 FI-59 Lê Minh Hiếu 2001-12-12 Nam Ngư nghiệp 50540423 Khám sức khỏe

60 FI-60 Lê Minh Sỹ 2003-04-19 Nam Ngư nghiệp 51131269 Không khám sức khỏe

61 FI-61 Đậu Văn Thành 2001-11-18 Nam Ngư nghiệp 51130996 Khám sức khỏe

62 FI-62 Trần Thái Học 2004-01-10 Nam Ngư nghiệp 50546686 Khám sức khỏe

63 FI-63 Dương Hoàng Bảo 2004-01-16 Nam Ngư nghiệp 50544690 Khám sức khỏe

64 FI-64 Nguyễn Anh Quốc 2004-01-01 Nam Ngư nghiệp 50543182 Khám sức khỏe

65 FI-65 Lưu Đức Hùng 2004-05-02 Nam Ngư nghiệp 50543425 Không khám sức khỏe

66 FI-66 Ngô Văn Hùng 1991-02-10 Nam Ngư nghiệp 50548663 Khám sức khỏe



67 FI-67 Bùi Văn Trọng 1987-10-02 Nam Ngư nghiệp 50543355 Không khám sức khỏe

68 FI-68 Lưu Quang Vinh 2004-10-27 Nam Ngư nghiệp 50543429 Khám sức khỏe

69 FI-69 Nguyễn Quốc Huy 2004-03-06 Nam Ngư nghiệp 51130625 Khám sức khỏe

70 FI-70 Phạm Văn Dũ 2001-04-29 Nam Ngư nghiệp 50548679 Khám sức khỏe

71 FI-71 Hoàng Văn Long 2004-12-31 Nam Ngư nghiệp 50546961 Không khám sức khỏe

72 FI-72 Nguyễn Mạnh Chính 1992-02-10 Nam Ngư nghiệp 50543339 Khám sức khỏe

73 FI-73 Nguyễn Văn Thế 1991-03-27 Nam Ngư nghiệp 50542092 Khám sức khỏe

74 FI-74 Nguyễn Xuân Tú 1994-05-07 Nam Ngư nghiệp 50547721 Không khám sức khỏe

75 FI-75 Trần Duy Khánh 2003-05-08 Nam Ngư nghiệp 50543400 Không khám sức khỏe

76 FI-76 Lê Văn Thành 2003-08-17 Nam Ngư nghiệp 50546751 Khám sức khỏe

77 FI-77 Đoàn Văn Chánh 1990-08-17 Nam Ngư nghiệp 50547736 Khám sức khỏe

78 FI-78 Hoàng Văn Thắng 2002-06-27 Nam Ngư nghiệp 50546650 Khám sức khỏe

79 FI-79 Phạm Văn Đạt 2005-02-16 Nam Ngư nghiệp 50543288 Không khám sức khỏe

80 FI-80 Trần Văn Hùng 2004-10-20 Nam Ngư nghiệp 50544798 Khám sức khỏe

81 FI-81 Hoàng Đức Thoả 1988-09-23 Nam Ngư nghiệp 50543441 Không khám sức khỏe

82 FI-82 Nguyễn Đức Hiếu 1991-03-27 Nam Ngư nghiệp 50544684 Không khám sức khỏe

83 FI-83 Cao Văn Lương 1991-07-12 Nam Ngư nghiệp 50541927 Không khám sức khỏe

84 FI-84 Lê Công Thạnh 1991-11-09 Nam Ngư nghiệp 50547666 Khám sức khỏe

85 FI-85 Nguyễn Tiến Minh 2004-10-20 Nam Ngư nghiệp 50545022 Không khám sức khỏe

86 FI-86 Trần Quang Dũng 1991-06-12 Nam Ngư nghiệp 50542151 Không khám sức khỏe

87 FI-87 Nguyễn Đức Huynh 1994-06-20 Nam Ngư nghiệp 50547618 Khám sức khỏe

88 FI-88 Nguyễn Văn Doanh 1993-10-24 Nam Ngư nghiệp 51132535 Khám sức khỏe

89 FI-89 Hoàng Xuân Lập 1992-01-21 Nam Ngư nghiệp 50547895 Khám sức khỏe



90 FI-90 Võ Văn Tưởng 1993-02-04 Nam Ngư nghiệp 50548660 Khám sức khỏe

91 FI-91 Trần Văn Tài 1990-02-08 Nam Ngư nghiệp 51131624 Khám sức khỏe

92 FI-92 Chu Tất Cường 1989-08-15 Nam Ngư nghiệp 50542136 Không khám sức khỏe

93 FI-93 Vũ Văn Nam 1987-07-23 Nam Ngư nghiệp 50543488 Khám sức khỏe

94 FI-94 Huỳnh Văn Lâm 2003-07-19 Nam Ngư nghiệp 50548651 Không khám sức khỏe

95 FI-95 Tô Hoàng Việt 2002-11-05 Nam Ngư nghiệp 90202063 Khám sức khỏe

96 FI-96 Nguyễn Duy Cường 1995-10-06 Nam Ngư nghiệp 50542031 Không khám sức khỏe

97 FI-97 Nguyễn Văn Dần 1990-10-07 Nam Ngư nghiệp 50547872 Không khám sức khỏe

98 FI-98 Trần Quốc Hưng 1988-01-08 Nam Ngư nghiệp 50544640 Không khám sức khỏe

99 FI-99 Nguyễn Bá Thân 1992-02-12 Nam Ngư nghiệp 50544916 Không khám sức khỏe

100 FI-100 Nguyễn Trọng Cường 1992-02-16 Nam Ngư nghiệp 50544680 Không khám sức khỏe

101 FI-101 Dương Đức Linh 1993-08-27 Nam Ngư nghiệp 50544863 Khám sức khỏe

102 FI-102 Lê Minh Châu 1995-08-26 Nam Ngư nghiệp 50547763 Khám sức khỏe

103 FI-103 Trường Đình Tuyên 1988-02-07 Nam Ngư nghiệp 50542186 Không khám sức khỏe

104 FI-104 Vũ Ngọc Sơn 1990-07-23 Nam Ngư nghiệp 50543463 Không khám sức khỏe

105 FI-106 Trương Hữu Nam 1991-03-13 Nam Ngư nghiệp 50547737 Khám sức khỏe

106 FI-107 Nguyễn Văn Linh 1990-07-17 Nam Ngư nghiệp 50544876 Khám sức khỏe

107 FI-108 Trần Quốc  Minh 1991-10-03 Nam Ngư nghiệp 50544837 Khám sức khỏe

108 FI-109 Nguyễn Văn Hoàng 1991-04-17 Nam Ngư nghiệp 50547824 Không khám sức khỏe

109 FI-110 Trần Trí Tuấn 1992-03-29 Nam Ngư nghiệp 50541997 Không khám sức khỏe

110 FI-111 Nguyễn Văn Thành 1992-12-16 Nam Ngư nghiệp 50544628 Khám sức khỏe

111 FI-112 Nguyễn Lâm Chí Khanh 2003-11-28 Nam Ngư nghiệp 50547644 Khám sức khỏe

112 FI-113 Trần Văn Tấn 1990-07-16 Nam Ngư nghiệp 50540914 Không khám sức khỏe

113 FI-114 Nguyễn Văn Bản 1997-09-16 Nam Ngư nghiệp 50542256 Không khám sức khỏe



114 FI-115 Đặng Thế Đức 1989-08-15 Nam Ngư nghiệp 50545062 Không khám sức khỏe

115 FI-116 Lê Công Tuấn 1989-05-19 Nam Ngư nghiệp 50544624 Không khám sức khỏe

116 FI-117 Nguyễn Văn Hà 1987-07-01 Nam Ngư nghiệp 50543212 Không khám sức khỏe

117 FI-118 Phan Văn Thành 2004-02-20 Nam Ngư nghiệp 50543250 Không khám sức khỏe

118 FI-119 Trần Văn Quang 2003-03-20 Nam Ngư nghiệp 50544771 Không khám sức khỏe

119 FI-120 Nguyễn Xuân Hòa 2001-04-13 Nam Ngư nghiệp 50544957 Khám sức khỏe

120 FI-121 Nguyễn Đình Thông 2001-06-10 Nam Ngư nghiệp 50544669 Không khám sức khỏe

121 FI-122 Phạm Đăng Huy 2002-09-10 Nam Ngư nghiệp 50542215 Không khám sức khỏe

122 FI-123 Trương Quốc Sỹ 2002-10-30 Nam Ngư nghiệp 50544877 Không khám sức khỏe

123 FI-124 Võ Đại Dương 1998-07-07 Nam Ngư nghiệp 50544814 Không khám sức khỏe

124 FI-125 Bùi Quang Huân 1993-05-01 Nam Ngư nghiệp 50544671 Không khám sức khỏe


